
THỜI KHÓA BIỂU TKB HKII NĂM HỌC 2021-2022 ÁP DỤNG NGÀY 28/3/2022

Thứ Buổi Tiết 10A01 10A02 10A03 10A04 10A05 10A06 10A07 10A08 10T01 10T02 10T03 10T04 10T05
1 Chào cờ-Khôi Chào cờ-Vương Chào cờ-D.Hằng Chào cờ-T.Hạnh Chào cờ-T.Trang Chào cờ-Điệp Chào cờ-N.Khanh Chào cờ-Lam Chào cờ-M.Khanh Chào cờ-Vân Chào cờ-T.Hương Chào cờ-N.Duy Chào cờ-Phúc

2 SHL-Khôi SHL-Vương SHL-D.Hằng SHL-T.Hạnh SHL-T.Trang SHL-Điệp SHL-N.Khanh SHL-Lam SHL-M.Khanh SHL-Vân SHL-T.Hương SHL-N.Duy SHL-Phúc

3 Sinh học-M.Tường Địa Lí-Huyền Ngoại ngữ-Vân Ngoại ngữ-Lụa-AV Ngoại ngữ-Thu Hóa học-Điệp Thể dục TC-TDTC GDCD-T.Trang Toán-Diễm Lịch Sử-Thương Lịch Sử-Ân Sinh học-Thủy Ngoại ngữ-M. Kỳ

4 Ngoại ngữ-Lụa-AV Ngữ văn-Trúc Hóa học-Phúc Hóa học-H.Hạnh Ngoại ngữ-Thu Hóa học-Điệp Vật lí-N.Khanh Địa Lí-Huyền Toán-Diễm Địa Lí-Thư Công nghệ-M.Tường Hóa học-Lam Ngoại ngữ-M. Kỳ

5 Ngoại ngữ-Lụa-AV Ngữ văn-Trúc Hóa học-Phúc Vật lí-N.Khanh Thể dục TC-TDTC Địa Lí-Huyền Ngữ văn-Thái Toán-M.Hồng GDCD-T.Trang Sinh học-Thủy Hóa học-H.Hạnh Hóa học-Lam Địa Lí-Thư

S

1

2 Toán-Khôi Ngoại ngữ-Thu Vật lí_B2-N.Khanh Hóa học_B2-Phúc AVNN-AVNN10 Địa Lí_B2-Huyền Thể dục-D.Hùng Sinh học_B2-Thủy Thể dục TC-TDTC

3 AVNN-AVNN10 Ngoại ngữ_B2-Thu Hóa học_B2-Phúc Ngữ văn-T.Hạnh Toán-V.Trí Sinh học_B2-Thủy Địa Lí_B2-Huyền GD QP-AN-Dung Thể dục-D.Hùng Vật lí_B2-N.Khanh GD QP-AN-K.Quang

4 Ngữ văn-P.Hà GD QP-AN-Dung Thể dục-D.Hùng Ngữ văn_B2-T.Hạnh Lịch Sử-B.Tường Vật lí_B2-N.Khanh Hóa học-Lam Toán_B2-Diễm Sinh học_B2-Thủy GD QP-AN-K.Quang Toán-V.Trí Hóa học_B2-Phúc

5 Ngữ văn_B2-P.Hà Thể dục-D.Hùng GD QP-AN-Dung Sinh học_B2-Thủy Hóa học_B2-Lam Lịch Sử-B.Tường Hóa học_B2-Phúc Toán_B2-Khôi AVNN-AVNN10

2

C

1 Vật lí-Hưng Thể dục TC-TDTC Vật lí-Cao Sinh học-M.Tường Ngữ văn-Mai Ngữ văn-N.Phương Công nghệ-B.Hiếu AVNN-AVNN10 Ngữ văn-M.Khuê Hóa học-Phúc Ngoại ngữ-N.Duy Hóa học-Lam Ngoại ngữ-M. Kỳ

2 Công nghệ-M.Tường Hóa học-M.Khanh Hóa học-Phúc AVNN-AVNN10 Ngữ văn-Mai Ngữ văn-N.Phương Sinh học-Thủy Sinh học-Hoa Ngữ văn-M.Khuê Ngữ văn-Đ.Hồng Ngoại ngữ-N.Duy Hóa học_B2-Lam Ngoại ngữ-M. Kỳ

3 Hóa học-Điệp Ngữ văn-Trúc Công nghệ-Thủy Hóa học-H.Hạnh AVNN-AVNN10 Ngoại ngữ-M. Kỳ Hóa học-M.Khanh Hóa học-Lam Sinh học-Hoa Ngữ văn-Đ.Hồng Sinh học-M.Tường Vật lí-N.Khanh Hóa học-Phúc

4 Ngữ văn-P.Hà AVNN-AVNN10 Ngoại ngữ-Vân Ngữ văn-T.Hạnh Hóa học-Phúc Sinh học-Thủy Hóa học-M.Khanh Hóa học-Lam Ngoại ngữ-Thu Vật lí-Cao Ngữ văn-T.Hương Ngoại ngữ-N.Duy Công nghệ-Đức

5 Ngữ văn-P.Hà Sinh học-Hoa Ngoại ngữ-Vân Ngữ văn-T.Hạnh Hóa học-Phúc AVNN-AVNN10 Ngữ văn-Thái Công nghệ-M.Tường Vật lí-Hưng Công nghệ-B.Hiếu Ngữ văn-T.Hương Công nghệ-Thủy Vật lí-Cao
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2 Toán-Duy Ngữ văn-T.Hương Thể dục-Uyên Địa Lí_B2-Thư Thể dục-D.Hùng Ngữ văn-Mai TATC-Thu Thể dục TC-TDTC TATC-N.Duy Ngữ văn-T.Hạnh Vật lí_B2-Cao

3 GDCD-B.Hà Ngữ văn_B2-T.Hương Thể dục-Uyên Vật lí_B2-Hưng Vật lí_B2-Cao Thể dục-D.Hùng Ngữ văn_B2-Mai TATC-Thu AVNN-AVNN10 TATC-N.Duy Ngữ văn_B2-T.Hạnh Địa Lí_B2-Thư

4 Vật lí_B2-Hưng Vật lí_B2-Cao GDCD-B.Hà Sinh học-Hoa GD QP-AN-K.Quang Toán-Duy Ngoại ngữ-Lụa-AV AVNN-AVNN10 TATC-Vân Thể dục-Uyên TATC-N.Duy Thể dục-D.Hùng

5 Ngoại ngữ-Lụa-AV AVNN-AVNN10 Toán-Q.Đạt Công nghệ-Hoa TATC-Vân Thể dục-Uyên TATC-N.Duy Thể dục-D.Hùng
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C

1 GDCD-B.Hà AVNN-AVNN10 Thể dục TC-TDTC Công nghệ-M.Tường Toán-V.Trí Toán-Q.Đạt Ngoại ngữ-M. Kỳ Tin học-C.Hòa Toán-Diễm Ngoại ngữ-Vân Toán-Khôi Lịch Sử-Nhung Công nghệ-Đức

2 Sinh học_B2-M.Tường Toán-Duy GDCD-B.Hà Địa Lí-Huyền AVNN-AVNN10 Toán-Q.Đạt Ngoại ngữ-M. Kỳ Tin học-C.Hòa Toán-Diễm Ngoại ngữ-Vân Toán-Khôi Toán-V.Trí Lịch Sử-Ân

3 Lịch Sử-Thương Toán-Duy Sinh học-Thủy AVNN-AVNN10 Địa Lí-Thư Công nghệ-Đức GDCD-B.Hà GD QP-AN-Dung Ngoại ngữ-Thu Toán-Dương Công nghệ-M.Tường Tin học-V.Hiếu GDCD-T.Trang

4 Toán-Khôi Địa Lí_B2-Huyền Công nghệ-Thủy Toán-M.Hồng Ngoại ngữ-Thu GDCD-B.Hà Lịch Sử-Thương AVNN-AVNN10 Tin học-C.Hòa Toán-Dương GDCD-T.Trang Tin học-V.Hiếu Toán-Q.Đạt

5 Toán-Khôi Ngoại ngữ-Thu Lịch Sử-Thương Toán-M.Hồng GDCD-T.Trang AVNN-AVNN10 Toán-Duy Lịch Sử-Nhung Tin học-C.Hòa Toán-Dương Ngoại ngữ-N.Duy Công nghệ-Thủy Toán-Q.Đạt
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2 Lịch Sử-B.Tường Lịch Sử-Nhung Sinh học_B2-Hoa Toán_B2-Q.Đạt Toán_B2-Duy Thể dục-Uyên Ngoại ngữ_B2-Thu AVNN-AVNN10 Địa Lí-Huyền Ngoại ngữ-N.Duy TATC-M. Kỳ

3 Tin học-C.Hòa Lịch Sử-Nhung Công nghệ-Hoa Địa Lí_B2-Huyền GD QP-AN-Dung Thể dục-Uyên AVNN-AVNN10 Vật lí_B2-Cao Thể dục TC-TDTC Ngoại ngữ_B2-N.Duy TATC-M. Kỳ

4 GD QP-AN-Dung Công nghệ-Hoa Sinh học_B2-Thủy Địa Lí_B2-Huyền Ngoại ngữ-Thu Thể dục-Uyên AVNN-AVNN10 Toán_B2-M.Hồng Lịch Sử-B.Tường Ngữ văn-T.Hương Thể dục-N.Hòa

5 Địa Lí_B2-Huyền Sinh học_B2-Hoa AVNN-AVNN10 Toán_B2-M.Hồng Ngoại ngữ_B2-Thu Thể dục-Uyên Thể dục TC-TDTC Ngữ văn_B2-T.Hương Thể dục-N.Hòa

4

C

1 Thể dục TC-TDTC Vật lí-Vương Tin học-M.Vân Ngoại ngữ-Lụa-AV Vật lí-Hưng Công nghệ-Đức Công nghệ-B.Hiếu Công nghệ-M.Tường Hóa học-M.Khanh Lịch Sử-Thương Hóa học-H.Hạnh Toán-V.Trí Ngoại ngữ_B2-M. Kỳ

2 Địa Lí-Huyền Ngoại ngữ-Thu Tin học-M.Vân Ngoại ngữ-Lụa-AV Lịch Sử-Thương Toán-Q.Đạt Ngoại ngữ-M. Kỳ Sinh học_B2-Hoa Hóa học-M.Khanh Công nghệ-B.Hiếu Hóa học-H.Hạnh Toán-V.Trí Lịch Sử-Ân

3 Lịch Sử-Thương Ngoại ngữ-Thu Toán-D.Hằng Toán-M.Hồng Toán-V.Trí Vật lí-Cao Địa Lí-Thư Ngoại ngữ-Lụa-AV Công nghệ-Hoa Ngoại ngữ-Vân Vật lí-Vương Địa Lí-Huyền Tin học-M.Vân

4 Công nghệ-M.Tường Hóa học-M.Khanh Ngữ văn-T.Hương Hóa học-H.Hạnh Toán-V.Trí Ngoại ngữ-M. Kỳ Ngữ văn-Thái Toán-M.Hồng Ngoại ngữ-Thu GDCD-T.Trang Tin học-C.Hòa Ngoại ngữ-N.Duy Tin học-M.Vân

5 Ngoại ngữ-Lụa-AV Hóa học-M.Khanh Ngữ văn-T.Hương Công nghệ-M.Tường GD QP-AN-Dung Ngoại ngữ-M. Kỳ Ngữ văn_B2-Thái Toán-M.Hồng Ngoại ngữ-Thu Địa Lí_B2-Thư Tin học-C.Hòa Ngoại ngữ-N.Duy Toán-Q.Đạt
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2 Ngoại ngữ_B2-Lụa-AV Lịch Sử-B.Tường Hóa học_B2-H.Hạnh Công nghệ-Hoa Tin học-M.Vân Thể dục-Uyên Ngữ văn-Đ.Hồng Ngoại ngữ-N.Duy AVNN-AVNN10 Toán-Q.Đạt

3 AVNN-AVNN10 Công nghệ-Hoa Ngoại ngữ-Vân Sinh học_B2-M.Tường Toán_B2-V.Trí Lịch Sử-B.Tường Tin học-M.Vân Ngoại ngữ-Lụa-AV Thể dục-Uyên Ngữ văn_B2-Đ.Hồng Ngoại ngữ_B2-N.Duy GD QP-AN-Dung Toán_B2-Q.Đạt

4 Hóa học_B2-Điệp Thể dục-Uyên Ngoại ngữ_B2-Vân Tin học-M.Vân Ngoại ngữ-M. Kỳ Vật lí-Vương Thể dục TC-TDTC GD QP-AN-Dung Hóa học_B2-H.Hạnh Toán_B2-V.Trí AVNN-AVNN10

5 Thể dục-Uyên GD QP-AN-K.Quang Tin học-M.Vân Ngoại ngữ_B2-M. Kỳ Vật lí_B2-Vương Sinh học_B2-Hoa Sinh học_B2-M.Tường GDCD-B.Hà
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C

1 Vật lí-Hưng Tin học-C.Hòa Vật lí-Cao Vật lí-N.Khanh Lịch Sử-Thương Hóa học-Điệp Hóa học-M.Khanh Vật lí-Vương Địa Lí-Huyền Tin học-M.Vân Toán-Khôi Ngữ văn-T.Hạnh Hóa học-Phúc

2 Hóa học-Điệp Toán-Duy Toán-D.Hằng Thể dục TC-TDTC Vật lí-Hưng Tin học-C.Hòa Vật lí-N.Khanh Ngữ văn-Mai Hóa học-M.Khanh Tin học-M.Vân Toán-Khôi Ngữ văn-T.Hạnh Hóa học-Phúc

3 Hóa học-Điệp Ngữ văn_B2-Trúc Toán-D.Hằng Toán-M.Hồng Hóa học-Phúc Tin học-C.Hòa Lịch Sử-Thương Ngữ văn-Mai Ngữ văn-M.Khuê Vật lí-Cao Vật lí-Vương Vật lí-N.Khanh Ngữ văn-P.Hà

4 Tin học-M.Vân Vật lí-Vương Lịch Sử-Thương Tin học-C.Hòa Ngữ văn-Mai Vật lí-Cao Toán-Duy Toán-M.Hồng Ngữ văn_B2-M.Khuê Hóa học-Phúc Địa Lí_B2-Huyền Lịch Sử-Nhung Ngữ văn-P.Hà

5 Tin học-M.Vân Hóa học_B2-M.Khanh Địa Lí-Thư Tin học-C.Hòa Ngữ văn_B2-Mai Thể dục TC-TDTC Toán-Duy Lịch Sử-Nhung Vật lí-Hưng Hóa học-Phúc Lịch Sử-Ân Địa Lí_B2-Huyền Vật lí-Cao
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1

2 Toán-Khôi Toán_B2-Duy Ngoại ngữ-M. Kỳ Ngoại ngữ-Lụa-AV Hóa học_B2-M.Khanh Toán-Dương Vật lí_B2-Vương AVNN-AVNN10 Sinh học-Thủy

3 Toán_B2-Khôi Vật lí_B2-Vương Địa Lí_B2-Thư Hóa học_B2-Điệp Ngoại ngữ_B2-M. Kỳ Ngoại ngữ_B2-Lụa-AV Vật lí_B2-Hưng Toán_B2-Dương AVNN-AVNN10 Thể dục TC-TDTC Sinh học_B2-Thủy

4 Thể dục-N.Hòa Toán-D.Hằng Ngoại ngữ-Lụa-AV Thể dục-D.Hùng Ngữ văn-N.Phương Địa Lí_B2-Thư Ngoại ngữ-Vân AVNN-AVNN10 Ngữ văn-P.Hà

5 Thể dục-N.Hòa Toán_B2-D.Hằng Ngoại ngữ_B2-Lụa-AV Thể dục-D.Hùng Ngữ văn_B2-N.Phương Hóa học_B2-M.Khanh Ngoại ngữ_B2-Vân Ngữ văn_B2-P.Hà
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